
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP 02YS18A1,C1

NGÀNH Y SỸ ĐA KHOA

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 54222530011 Nguyễn Thị Tú Anh 02/12/1989 02YS18A1

2 54222520042 Nguyễn Duy Bảo 06/07/2007 02YS18A1

3 54222510101 Nguyễn Thị Thanh Bình 31/03/2009 02YS18C1

4 54222520049 Trần Đức Duy 18/12/2006 02YS18A1

5 54222530016 Lê Minh Hoàng 31/10/2001 02YS18A1

6 54222510112 Đào Minh Lâm 27/10/2006 02YS18C1

7 54222520048 Trần Dương Phương Mai 02/09/2001 02YS18A1

8 54222520053 Lê Quang Minh 10/11/2007 02YS18A1

9 54222510070 Trần Quang Minh 29/06/2000 02YS18C1

10 54222520030 Võ Hữu Nghĩa 22/04/1994 02YS18A1

11 54222520056 Đoàn Ngọc Phương Nhi 23/07/2007 02YS18A1

12 54222510036 Đinh Thị Tuyết Nhi 09/05/1999 02YS18C1

13 54222510089 Lâm Linh Phương 21/10/2009 02YS18C1

14 54222520031 Lê Châu Anh Quân 24/09/2003 02YS18A1

15 54222530014 Huỳnh Như Quỳnh 27/07/1990 02YS18A1

16 54222520041 Lê Hoàng Chinh Su 14/09/2007 02YS18A1

17 54222510010 Nguyễn Công Tập 29/01/1990 02YS18C1

18 54222510091 Lê Trường Thịnh 25/07/2010 02YS18C1

19 54222510106 Dư Thuỳ Bảo Trang 10/04/1995 02YS18C1

20 54222520021 Lê Thị Nhã Trân 19/05/1996 02YS18A1

21 54222510102 Trần Nguyễn Thu Vân 04/05/2007 02YS18C1

22 54222510090 Võ Nguyễn Phương Vy 30/03/2009 02YS18C1

23 54222510017 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 20/01/2004 02YS18C1

Phòng Đào Tạo


